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1

Công ty TNHH 
Dịch vụ tư vấn thiết 
kế xây dựng Hoàng 

Phúc

3603581423
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/08/2018
Trần Ngọc Thanh 

Tùng
Giám đốc

Số 168, Hẻm 386, Tổ 
24, Khu Phố 3A, 

Phường Trảng Dài, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0945560056
thietkexaydunghoangph

uc@gmail.com 

 - Thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
    + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00051439

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH 
Công nghệ xây 
dựng Vĩnh Lộc

3603579350
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/08/2018 Lê Cao Thanh Trí Giám đốc

Số 42/31, đường 
Đặng Đức Thuật, 

KP6, Phường Tam 
Hiệp, Thành Phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

02513819819 vinhloc.vlc@gmail.com 

- Khảo sát xây dựng:
    + Địa hình - Hạng II.
    + Địa chất công trình - Hạng II.
 - Thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng II.
    + Công nghiệp: k/cấu dạng nhà - Hạng II.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng II.
    + Công nghiệp: k/cấu dạng nhà - Hạng II.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.

DON-00026313

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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3
Công ty TNHH tư 
vấn Đầu tư và Xây 
dựng Song Quỳnh

3702920853
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Dương
16/10/2020

Ngô Thị Quỳnh 
Hiền

Giám đốc

781/17 Đường 
DT743A, Khu phố 

Ngãi Thắng, Phường 
Bình Thắng, Thành 

phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương

0989969950
ctysongquynh2020@g

mail.com

- Thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp - Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Giám sát công tác xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp - Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp - Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng: có k/cấu dạng nhà - Hạng III.
    + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà, công trình 
khai khoáng, chế biến, chế tạo, công trình điện - 
Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật: cấp - thoát nước, chiếu sáng 
công cộng, thông tin-viễn thông - Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.

DON-00051440

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng Quế 

Sơn
3603521463

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
04/01/2018

Đoàn Thị Thanh 
Huyền

Giám đốc

Số 591, Tỉnh Lộ 765, 
tổ 9, ấp Bể Bạc, xã 
Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ tỉnh Đồng 

Nai

0362766458
ctylocthanhtai@gmail.c

om

- Thiết kế xây dựng công trình:
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Giám sát công tác xây dựng công trình:
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp - Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.

DON-00023978

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



5
Công ty TNHH Xây 

dựng Nguyên Văn
3502417184

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
12/02/2020 Võ Nguyên Kha  Giám đốc

Số 04, Tổ 22, ấp 
Công Thành, Xã 

Quảng Thành, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

0933.017824                    
vonguyenvan2012@gm

ail.com

- Khảo sát xây dựng:
    + Địa hình - Hạng III.
 - Thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III..
- Thi công xây dựng công trình:
   + Dân dụng: có k/cấu dạng nhà - Hạng III.
   + Công nghiệp- Hạng III.
   + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
   + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng III.

DON-00051441

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH 

thương mại và Xây 
dựng Thiên An Phát

3603440775
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

18/01/2017 Phạm Văn Danh Giám đốc
Lầu 2, Số I-41, KP.2, 

P. Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai 

0946399119 danhxd74@gmail.com
- Thi công xây dựng công trình:
   + Công nghiệp- Hạng III.
   + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
   + Giao thông: Cầu đường bộ - Hạng III.

DON-00009400

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty cổ phần 
Xây dựng Mạnh 

Tuấn Tú
3603409461

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
26/09/2016

Nguyễn Thanh 
Phương  

Giám đốc

G28, đường Lý Nam 
Đế, KDC Hưng 

Thuận, KP 3, Thị 
Trấn Trảng Bom, 

Huyện Trảng Bom, 
Tỉnh Đồng Nai

0981509777
dieuthuy200880@yaho

o.com.vn

- Giám sát thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
- Giám sát công tác xây dựng công trình:
    + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp thoát nước theo tuyến - 
Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Công nghiệp: Đường dây &TBA - Hạng III.
    + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00022198

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



8

Công ty TNHH Một 
thành viên tư vấn 
Thiết kế Xây dựng 

Mạnh Dũng

3603788562
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

25/01/2021
Nguyễn Hữu 

Mạnh
 Giám đốc

Số 68, tổ 26, KP 3, 
Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0901.329639
nhm25051980@gmail.c

om

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.

DON-00051442

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
 Công ty TNHH 
Thương mại Xây 
dựng Đông Sơn 

3603625977
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/02/2019 Trịnh Đình Sơn Giám đốc

Số 24, Lô B7, KP 11, 
Phường Tân Phong, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0971.246839   
xaydungdongson@gmai

l.com

- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (trừ công trình: Điện, khai 
khoáng, chế biến, chế tạo) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi (trừ công trình cửa 
cống, đê, đập) - Hạng III.

DON-00051443

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10
Công ty TNHH 

MTV Thương mại - 
Dịch vụ Cát Song Tú

3602491946
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/04/2011
Lê Thị Xuân 

Hằng
Giám đốc

Số 555, Tổ 23, Ấp 
Long Khánh 2, Xã 
Tam Phước, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0983941080 catsongtult@gmail.com

- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00051444

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



11

Công ty TNHH 
MTV Xây dựng 

Thương mại Lam 
Hồng Lĩnh

3603265058
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/02/2015 Trần Ngọc Bích Giám đốc

168/5/4, An Dương 
Vương, tổ 4, KP3, 
TT. Trảng Bom, H. 

Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai

0918314222
lamhonglinh.vn@gmail.

com 

- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00027514

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

12
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Sông 
Đà

3600647323
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/07/2003 Lê Văn Hạnh Giám đốc
309/6, KP7, Phường 
Tân Tiến, Biên Hòa, 

Đồng Nai
0251.3826019 songdatvtk@gmail.com

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà - Hạng II; 
còn lại Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến thoát nước - Hạng II; 
còn lại Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu đường 
bộ - Hạng III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00012140

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13
Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển kỹ 
thuật Bảo Minh

0310031657
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

24/05/2010 Dương Quốc Bình      Tổng giám đốc

124 Nguyễn Hồng 
Đào, Phường 14, 
Quận Tân Bình, 

TPHCM

028.3949.3087                                         mail@bamico.com.vn

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Thoát nước - Hạng II; còn 
lại - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Thoát nước - Hạng II; còn 
lại - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.

DON-00051445

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

14

Công ty TNHH 
Thương mại dịch vụ 

Xây dựng Địa Ốc 
Hưng Thịnh

3603059369
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/06/2013 Vũ Đình Tuân       
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

C54-56, đường B2 
KDC Phú Thịnh, KP. 
3, P. Long Bình Tân, 
TP. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

0901.825678
xaydungdiaochungthinh

@gmail.com 

- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00051446

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



15

Công ty TNHH Một 
thành viên Kiểm 
định Xây dựng 

C.Q.C

 3602890796
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/08/2012 Mai Thanh Vân Giám đốc

B25, đường D11, KP 
1, Phường Bửu Long, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0967.666899 
cqcdongnai@gmail.co

m

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng II.
     + Địa chất công trình - Hạng II.
- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.

DON-00051447

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

16
Công ty TNHH 

Trương Vĩnh Khang
3600778037

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/12/2005 Trương Văn Ngãi Giám đốc

11/36, KP 6, Phường 
Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0913.941536
thuytrangquach@yahoo

.com
- Thi công xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.

DON-00051448

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

17
Công ty TNHH Cơ 
khí Xây dựng Thái 

An Phát 
3603647441

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/06/2019  Phan Xuân Thái                Giám đốc

Số 09, Tổ 13, KP 3, 
Thị Trấn Vĩnh An, 
Huyện Vĩnh Cửu, 

Tỉnh Đồng Nai

0364003435
: 

xaydungthaianphat@g
mail.com

- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà - Hạng III.

DON-00051449

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

18
Công ty Cổ phần 

Bất Động Sản 
Thống Nhất

3602041707
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/08/2020 
Trương Thanh 

Tùng 
Giám đốc

Số 95A, đường 
CMT8, Phường 

Quyết Thắng, Thành 
phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

(0251) 3943836
bdsthongnhat@tinnghia

corp.com.vn

- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp- Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ,  cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.

DON-00051450

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
31/QĐ-SXD ngày 04/02/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


